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TÒA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ N Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỈNH KHÁNH HÒA ------------------------
------------

Bản án số: 41/2023/HS-ST
Ngày 27-02-2023

NHÂN DA
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ N - TỈNH KHÁNH HÒA

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: bà Võ Thị Mai Phương
Các Hội thẩm nhân dân: ông Nguyễn Văn Bạn

bà Nguyễn Thị Lý
- Thư ký phiên tòa: bà Nguyễn Thị Phương Anh - Thư ký Tòa án nhân dân

thành phố N - Khánh Hòa.
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố N - Khánh Hòa tham gia

phiên tòa: ông Nguyễn Minh Thiệt - Kiểm sát viên.
Ngày 27 tháng 02 năm 2023, Tòa án nhân dân thành phố N xét xử sơ thẩm

công khai vụ án hình sự thụ lý số 455/2021/TLST-HS ngày 02 tháng 12 năm 2022
theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 05/2023/QĐXXST-HS ngày 16 tháng 01
năm 2023 đối với bị cáo:

Nguyễn Khiết T - sinh năm 1992 tại Khánh Hòa; Nơi đăng ký nhân khẩu
thường trú: 49/13/5 đường M - phường T - thành phố N - Khánh Hòa; Nghề nghiệp:
lao động tự do; Trình độ học vấn: 9/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo:
Thiên chúa; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Nguyễn Văn T (chết) và bà Nguyễn
Thị H (1969); Tiền sự, tiền án: không; Bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú;
Có mặt tại phiên tòa.

- Người bào chữa: ông Phan Bạch M - sinh năm 1958 - luật sư Văn phòng
luật sư Phan Bạch M thuộc Đoàn luật sư tỉnh Khánh Hòa bào chữa cho bị cáo T
theo yêu cầu của bị cáo.

Địa chỉ: 15A đường L - phường T - thành phố N - Khánh Hòa; Có mặt tại
phiên tòa.

- Bị hại: Nguyễn Huy H - sinh 1979 (chết)
- Người đại diện hợp pháp của bị hại:
+ ông Nguyễn Huy C - sinh năm 1952 (cha đẻ)
+ bà Trần Thị H - sinh năm 1954 (mẹ đẻ)
Cùng trú tại: thôn T - xã T - thành phố H - Hà Tĩnh
Ông C, bà H ủy quyền cho bà Đặng Thị L ngày 17/11/2022.
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+ bà Đặng Thị L - sinh năm 1980 (vợ)
+ cháu Nguyễn Huy Tuấn A - sinh ngày 22/5/2007 (con đẻ)
+ cháu Nguyễn Hà B - sinh ngày 21/6/2013 (con đẻ)
Cùng trú tại: thôn T - xã V - thành phố N - Khánh Hòa.
Người đại diện hợp pháp của các cháu A, B: bà Đặng Thị L (Mẹ đẻ); Có mặt

tại phiên tòa.
- Người tham gia tố tụng khác:
+ Người làm chứng: Nguyễn Thành N - sinh năm 1990; Vắng mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ
án được tóm tắt như sau:

Khoảng 18 giờ 45 phút, ngày 01/01/2022, Nguyễn Huy H điều khiển xe mô
tô hiệu Yamaha Exciter biển kiểm soát 79N2-661.92 chở vợ là Đặng Thị L lưu
thông trên tuyến đường Quốc lộ 1A theo hướng Nam - Bắc bên phần đường dành
cho phương tiện giao thông lưu thông theo hướng ngược lại. Khi đến ngã ba đường
Quốc lộ 1A giao nhau với đường X - xã V - thành phố N, H điểu khiển xe đứng
chờ ở dải phân cách cứng của đường Quốc lộ 1A để chuyển hướng vào đường X.
Lúc này Nguyễn Khiết T điều khiển xe mô tô hiệu Honda Winner biển kiểm soát
79N2-847.98 từ lề đường Quốc lộ 1A tiếp giáp với đường X chuyển hướng vào
đường Quốc lộ 1A theo hướng Bắc - Nam. Khi T vừa điều khiển xe đến đoạn trước
dải phân cách cố định giữa hai làn đường Quốc lộ 1A thì xe của T tông trực diện
vào xe của Nguyễn Huy H. Hậu quả: 02 xe máy bị hư hỏng, H bị thương nặng và
tử vong tại nhà vào ngày 02/01/2022, còn T và L bị thương nhẹ.

Tại bản kết luận giám định pháp y trên hồ sơ số 133/GĐHS-TTPY ngày
14/3/2022 của Trung tâm pháp y - Sở y tế Khánh Hòa kết luận: nguyên nhân tử
vong của Nguyễn Huy H do đa chấn thương.

Tại bản cáo trạng số 382/CT-VKSNT ngày 28/11/2022 của Viện kiểm sát
thành phố N truy tố Nguyễn Khiết T về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao
thông đường bộ” theo điểm a khoản 2 Điều 260 của Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa, Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố N - tỉnh Khánh
Hòa giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị áp dụng điểm a khoản 2 Điều 260;
điểm b, s khoản 1, 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo T từ 03 năm tù đến
04 năm tù về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”. Về trách
nhiệm dân sự: đề nghị Hội đồng xét xử ghi nhận sự tự nguyện thỏa thuận bồi
thường giữa người đại diện hợp pháp của bị hại với bị cáo. Về án phí: đề nghị Hội
đồng xét xử buộc bị cáo nộp án phí theo quy định.

Luật sư bào chữa cho bị cáo trình bày: tại phiên tòa hôm nay, bị cáo đã
thành khẩn khai báo, thể hiện thái độ ăn năn hối hận về việc làm của mình, bị cáo
chưa có tiền sự, tiền án, là lao động chính trong gia đình, nhận thức có phần hạn
chế, bản thân bị cáo đã bồi thường một phần cho gia đình người bị hại, được người
đại diện hợp pháp của bị hại xin giảm nhẹ hình phạt nên đề nghị Hội đồng xét xử
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xử phạt bị cáo dưới mức thấp nhất của khung hình phạt cũng đảm bảo tính giáo
dục và răn đe.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã
được trA tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Quá trình giải quyết vụ án, các Cơ quan tiến hành tố tụng và những
người tiến hành tố tụng đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục tố tụng
theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Bị cáo và những người tham gia tố tụng
khác trong vụ án không có khiếu nại gì về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan
tiến hành tố tụng và những người tiến hành tố tụng.

[2] Về thủ tục tố tụng: Tại phiên tòa hôm nay, người làm chứng đã được
triệu tập hợp lệ nhưng vắng mặt. Tuy nhiên, hồ sơ thể hiện rõ lời khai của người
làm chứng nên Hội đồng xét xử tiến hành xét xử vắng mặt.

[3] Lời khai của bị cáo phù hợp với lời khai của người làm chứng, biên bản
khám nghiệm hiện trường và các chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, đủ cơ sở để
xác định chiều tối ngày 01/01/2022, bị cáo Nguyễn Khiết T không có giấy phép lái
xe, điều khiển xe máy hiệu Honda Winner gắn biển kiểm soát 79N2-847.98, do
thiếu quan sát, T điều khiển xe chuyển hướng nơi đường giao nhau không đảm bảo
an toàn, vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 15 và khoản 9 Điều 8 Luật giao thông
đường bộ nên đã gây tại nạn với xe máy hiệu Yamaha Exciter biển kiểm soát
79N2-661.92 do ông Nguyễn Huy H điều khiển chở bà Đặng Thị Lệ ngồi sau. Hậu
quả làm ông H tử vong do đa chấn thương. Hành vi này của bị cáo đã đủ yếu tố cấu
thành tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” được quy định tại
điểm a khoản 2 Điều 260 của Bộ luật hình sự. Do đó, Viện kiểm sát nhân dân
thành phố N truy tố bị cáo với tội danh nêu trên là có căn cứ, đúng người, đúng tội
và đúng pháp luật.

[4] Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, làm ảnh hưởng đến tình
hình an ninh trật tự tại địa phương, trực tiếp xâm phạm đến an toàn công cộng, trật
tự công cộng và dẫn đến hậu quả chết người. Vì vậy, cần phải xử phạt bị cáo mức
hình phạt thật nghiêm khắc mới có tác dụng giáo dục, răn đe và phòng ngừa chung
cho xã hội. Tuy nhiên trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa ngày hôm nay,
bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đã bồi thường một phần cho gia đình
bị hại, bản thân chưa tiền sự, tiền án. Đây là những tình tiết giảm nhẹ được quy
định tại khoản 1, 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự nên cần xem xét giảm nhẹ hình
phạt đối với bị cáo để bị cáo nhận thấy được chính sách khoan hồng của Nhà nước
mà yên tâm cải tạo trở thành người công dân có ích cho xã hội.

[5] Về trách nhiệm dân sự: Tại phiên tòa hôm nay, người đại diện hợp pháp
của bị hại là bà Đặng Thị L yêu cầu bị cáo T bồi thường 150.000.000đ, bị cáo đồng
ý nên Hội đồng xét xử ghi nhận sự thỏa thuận giữa các bên.

[6] Về án phí: Bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm và án phí dân sự sơ
thẩm.
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Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Áp dụng điểm a khoản 2 Điều 260; điểm b, s khoản 1, 2 Điều 51 của Bộ luật
hình sự đối với bị cáo Nguyễn Khiết T.

Xử phạt: bị cáo Nguyễn Khiết T 03 (ba) năm tù về tội “Vi phạm quy định
về tham gia giao thông đường bộ”. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án.

Về trách nhiệm dân sự: Áp dụng các Điều 584, 585, 586, 588, 591 của Bộ
luật dân sự;

Ghi nhận sự tự nguyện thỏa thuận giữa bị cáo Nguyễn Khiết T với người đại
diện hợp pháp của bị hại bà Đặng Thị L. Bị cáo Nguyễn Khiết T bồi thường cho
người đại diện hợp pháp của bị hại là các ông, bà Nguyễn Huy C, Trần Thị H,
Đặng Thị L, Nguyễn Huy Tuấn A, Nguyễn Hà B số tiền 150.000.000đ (Một trăm
năm mươi triệu đồng)

Về án phí: Áp dụng điểm a, c khoản 1 Điều 23 của Nghị quyết
326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy bB thường vụ Quốc Hội quy định
về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án;

Bị cáo Nguyễn Khiết T nộp 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự
sơ thẩm và 7.500.000đ (Bảy triệu, năm trăm nghìn đồng) án phí dân sự sơ thẩm.

Bị cáo, người đại diện hợp pháp của bị hại có mặt có quyền kháng cáo bản
án trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

Võ Thị Mai Phương

Nơi nhận:
- TBD tỉnh Khánh Hòa;
- VKSND thành phố N;
- VKSND tỉnh Khánh Hòa;
- Công B thành phố N;
- Chi cục thi hành án dân sự thành phố N;
- Bị cáo; người đại diện hợp pháp bị hại;
- Lưu THA hình sự, hồ sơ.


